BÁO GIẢNG LỚP 1

  MÔN: TIẾNG VIỆT

 HỌC KÌ II.

	Chủ đề
	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Thời lượng
	Ghi chú

	4-5/1/21
	19
	1,2,3,4
	- Bài 1 : Tôi là học sinh lớp 1
	4 tiết
	

	
	
	5,6,7,8
	- Bài 2: Đôi tai xấu xí 
	4 tiết
	

	
	
	9,10
	- Bài 3: Bạn của gió 
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	
	20
	11,12,13,14
	- Bài 4: Giải thưởng tình bạn 
	4 tiết
	

	
	
	15,16,17,18
	- Bài 5: Sinh nhật của voi con 
	4 tiết
	

	
	
	19,20
	   Ôn tập 
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập  buổi chiều
	2 tiết
	

	2

Mái ấm gia đình
	21
	21,22,23,24
	- Bài 1 Nụ hôn trên bàn tay 
	4 tiết
	

	
	
	25,26
	- Bài 2: Làm anh 
	2 tiết
	

	
	
	27,28,29,30
	- Bài 3: Cả nhà đi chơi núi 
	4 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập  buổi chiều
	2 tiết
	

	
	22
	31,32
	- Bài 4 : Quạt cho bà ngủ 
	2 tiết 
	

	
	
	33,34,35,36
	- Bài 5 : Bữa cơm gia đình 
	4 tiết
	

	
	
	37,38
	- Bài 6: Ngôi nhà 
	2 tiết
	

	
	
	39,40
	- Ôn tập 
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập  buổi chiều
	2 tiết 
	

	3

Mái trường mến yêu
	23
	41,42,43,44
	- Bài 1 : Tôi đi học 
	4 tiết 
	

	
	
	45,46
	- Bài 2 : Đi học 
	2 tiết 
	

	
	
	47,48,49,50
	- Bài 3 : Hoa yêu thương
	4 tiết 
	

	
	
	
	- Ôn tập  buổi chiều
	2 tiết 
	

	
	
	
	
	
	

	
	24
	51,52
	- Bài 4: Cây bàng và lớp học
	2 tiết 
	

	
	
	53,54,55,56
	- Bài 5 : Bác trống trường 
	4 tiết 
	

	
	
	57,58
	- Bài 6 : Giờ ra chơi
	2 tiết 
	

	
	
	59,60
	- Ôn tập
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập  buổi chiều
	2 tiết
	

	4

Điều em cần biết
	25
	61,62,63,64
	- Bài 1 : Rửa tay trước khi ăn 
	4 tiết
	

	
	
	65,66
	- Bài 2 : Lời chào 
	2 tiết 
	

	
	
	67,68,69,70
	- Bài 3 : Khi mẹ vắng nhà
	4 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập  buổi chiều 
	2 tiết 
	

	
	26
	71,72,73,74
	- Bài 4 : Nếu bạn không may bị lạc
	4 tiết
	

	
	
	75,76,77,78
	- Bìa 5 : Đèn giao thông 
	4 tiết 
	

	
	
	79,80
	- Ôn tập
	2 tiết 
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết 
	

	5

Bài học từ cuộc sống
	27
	81,82,83,84
	- Bài 1 : Kiến và chim bồ câu 
	4 tiết 
	

	
	
	85,86
	- Bài 2 : Câu chuyện của rễ 
	2 tiết 
	

	
	
	87,88,89,90
	- Bài 3 : Câu hỏi của Sói 
	4 tiết 
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết 
	

	
	28
	91,92,93,94
	- Bài 4 : Chú bé chăn cừu
	4 tiết 
	

	
	
	95,96,97,98
	- Bài 5 : Tiếng vọng của núi 
	4 tiết 
	

	
	
	99,100
	- Ôn tập 
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	6

Thiên nhiên kì thú
	29
	101,102,103,104
	- Bài 1: Loài chim của biển cả
	4 tiết
	

	
	
	105,106
	- Bài 2: Bảy sắc cầu vòng 
	2 tiết
	

	
	
	107,108,109,110
	- Bài 3 : Chúa tể rừng xanh
	4 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	
	30
	111,112,113,114
	- Bài 4 : Cuộc thi tài năng rừng xanh
	4 tiết
	

	
	
	115,116,117,118
	- Bài 5 : Cây liễu dẻo dai
	4 tiết
	

	
	
	119,120
	- Ôn tập 
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	7

Thế giới trong mắt em
	31
	121, 122
	- Bài 1 : Tia nắng đi đâu ?
	2 tiết
	

	
	
	123,124
	- Bài 2 : Trong giấc mơ buổi sáng 
	2 tiết
	

	
	
	125,126,127,128
	- Bài 3 : Ngày mới bắt đầu
	4 tiết
	

	
	
	129,130
	- Bài 4 : Hỏi mẹ
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	
	32
	131,132,133,134
	- Bài 5 : Những cánh cò 
	4 tiết
	

	
	
	135,136
	- Bài 6 : Buổi chưa hè 
	2 tiết
	

	
	
	137,138
	- Bài 7 : Hoa phượng 
	2 tiết
	

	
	
	139,140
	- Ôn tập 
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	8

Đất nước và con người
	33
	141, 142, 143, 144
	- Bài 1 : Cậu bé thông minh
	4 tiết
	

	
	
	145, 146, 147, 148
	- Bài 2 : Lính cứu hỏa 
	4 tiết
	

	
	
	149, 150
	- Bài 3 : Lớn lên bạn làm gì ?
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	2 tiết
	

	
	34
	151, 152
	- Bài 4 : Ruộng bậc thang ở Sa Pa
	2 tiết
	

	
	
	153, 154
	- Bài 5 : Nhớ ơn
	2 tiết
	

	
	
	155, 156, 157, 158
	- Bài 6 : Du lịch biển Việt nam 
	4 tiết
	

	
	
	1591, 1160
	- Ôn tập
	2 tiết
	

	
	
	
	- Ôn tập buổi chiều
	
	

	9

Ôn tập và đánh giá cuối năm 
	
	
	- Bài 1 
	
	

	
	
	
	- Bài 2
	
	

	
	
	
	-Bài 3
	
	


